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1. MỤC TIÊU 
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các kiến thức về: 
-	Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp.  
-	Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng.  
-	Vai trò nhiệm vụ của chồng và chăm sóc rừng.  
-	Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng.  
-	Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng. 
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng: 
-	Nhận biết, thông hiểu kiến thức về vai trò, triển vọng, cách thức trồng và chăm sóc rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và cách sử dụng tín chỉ cacbon từ rừng. 
-	Vận dụng kiến thức làm bài tập trắc nghiệm theo mẫu mới nhất. 
-	HS nắm vững hơn, hiểu rõ hơn về vai trò rừng đối với sự sống của con người và các sinh vật khác. 
2.	NỘI DUNG 
2.1.	Bảng năng lực và cấp độ tư duy: 
 
	TT 
	Nội dung kiến thức/Năng lực công nghệ 
	Cấp độ tư duy 

	
	
	Nhận 
biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 

	1. 
	Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp 
	3+1 
	1+1 
	1+1 

	2. 
	Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng. 
	2+2 
	2+1 
	1+1 

	3.  
	Vai trò nhiệm vụ của chồng và chăm sóc rừng. 
	2+2 
	2+1 
	 

	4.  
	Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng.  
	3+2 
	1+1 
	1+1 

	5.  
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng. 
	2+1 
	2 
	1+1 

	Tổng số câu hỏi:  
	12 + 8 
 
	8 + 4 
 
	4 + 4 
 


2.2.	Câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án:  Chọn đáp án đúng nhất và duy nhất. 
BÀI 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp. 
 Câu 1: Ý nào sau đây nói về vai trò của lâm nghiệp đối với đời sống con người? 
(1)	Cung cấp lâm sản: chủ yếu là gỗ để phục vụ cho các hoạt động, nhu cầu tiêu dùng của xã hội.  
(2)	Cung cấp nhiều loại thực vật, nguyên liệu chế biến thực phẩm để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người.  
(3)	Cung cấp các loại dược liệu để thực hiện chế biến thành nhiều loại thuốc chữa bệnh, nâng cao sức khỏe của con người.  
(4)	Cung cấp các nguyên liệu cho hoạt động xây dựng cơ bản, lĩnh vực công nghiệp.  
(5)	Phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, phòng hộ khu đô thị và công nghiệp, phòng hộ đồng ruộng và khu dân cư, bảo vệ, giữ gìn các khu di tích lịch sử, bảo vệ cảnh quan.  
(6)	Vai trò đặc biệt trong các nghiên cứu khoa học, tiêu biểu như việc khám phá ra nhiều loại gen quý hiếm mang giá trị to lớn đối với ngành khoa học nói riêng và xã hội nói chung. 
(7)	Giúp nhân dân phát triển kinh tế bằng việc thực hiện các phương thức sản xuất nhằm tăng thu nhập đặc biệt là đối với nhân dân vùng núi. 
(8)	Phát triển du lịch. 
A. 1,2,3,4,5,6,7,8  	B. 1,2,3,4,6,7,8 	 C. 1,2,3,4,8 	 D. 1,2,3,4,5,6,7                                                     Câu 2: Chức năng nào sau đây là của rừng phòng hộ đầu nguồn? 
A. Giúp ngăn chặn được các vấn đề về mưa lũ, gió bão lớn xảy ra, điều hòa dòng chảy và giữ được nguồn năng lượng lớn cho thủy năng, tránh được những tình trạng xói mòn. 
B. Bảo vệ tối ưu các vùng đồng ruộng, khu vực ven biển, chống gió, cát thổi bay đối với rừng phòng hộ ven biển.  
C. Phòng hộ khu đô thị và công nghiệp sẽ có hiệu quả trong việc làm sạch không khí, điều hòa khí hậu ổn định để thúc đẩy chi sự phát triển của các hoạt động công nghiệp ngày càng mạnh mẽ, đem lại những hiệu quả kinh tế.  
D. Phòng hộ đồng ruộng và khu dân cư: với vai trò tăng độ ẩm cho đất, duy trì nguồn nước và hạn chế được các vấn đề lũ lụt, hạn hán đã làm cho hoạt động nông nghiệp luôn được phát triển ở mức ổn định.   
Câu 3: Nối các loại rừng phòng hộ (A) với chức năng phù hợp (B) 
[image: ]
Câu 4: Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò của rừng trong việc ứng phó biến đổi khí hậu? 
(a) Là nguồn hấp thụ và bể chứa khí carbon : Rừng lá phổi xanh hấp thụ khí CO2, tác nhân gây hiệu ứng nhà kính làm cho Trái Đất nóng lên. Chúng tạo thành sinh khối trong cây, thành đất, và sản phẩm của cây, lưu trữ chúng theo nguyên tắc lâu dài. 
(b) Đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí 
(c) Rừng cung cấp nhiên liệu gỗ khi chúng được quản lý bền vững. Điều này có thể là một bắt đầu cho sự thay thế luân phiên giữa việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu gỗ. 
(d) Bảo vệ nước ngầm, chống sạt lở, xói mòn, hạn hán 
(e) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước. 
(f) Cung cấp dược liệu
A. 4                            B. 5                              C. 6                                D. 3 
Câu 5: Việc làm nào sau đây KHÔNG giúp bảo vệ đa dạng sinh học của rừng? 
(a)	Bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên.  
(b)	Tích cực trồng rừng, hạn chế khai thác tài nguyên. 
(c)	Đẩy mạnh quản lý sử dụng đất  
(d)	Đẩy mạnh khai thác gỗ cho chế biến và xuất khẩu 
(e)	Thúc đẩy sử dụng các công nghệ bảo vệ môi trường. (f) Tăng cường giáo dục, tuyên truyền và nâng cao ý thức người dân. 
A. (c)                          B. (c), (d)                              C. (d)                       D. (c), (d), (e)      
Câu 6: Đâu là các phát biểu đúng về những vai trò chính của rừng đặc dụng? 
1	– Bảo tồn nguồn gene thực vật.  	 	4 – Phục vụ nghỉ ngơi và du lịch. 
2	– Bảo vệ di tích lịch sử.  	 	 	5 – Cung cấp nguồn gỗ quý cho con người. 
3	– Mở rộng diện tích trồng trọt.  	 	6 – Phục vụ nghiên cứu khoa học. 
A. 1, 2, 3, 4.         B. 2, 3, 4, 6.                    C. 1, 2, 4, 6.                        D. 3, 4, 5, 6. 
Câu 7: Đâu là các thành phần sinh vật rừng? 
	. Động vật. 	. Không khí. 	. Nước. 	. Con người 
	. Vi sinh vật. 	. Thực vật  	. Nấm. 	. Máy tỉa cành. 
A. 1, 2, 4, 5.         B. 1, 2, 4, 6.             C. 1, 2, 7, 8.                D. 2, 3, 5, 8. 
BÀI 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng. 
Câu 8. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia. 
B. Giao, cho thuê và thu hồi rừng, đất trồng rừng. 
C. Phá rừng trồng cây công nghiệp và cây đặc sản. 
D. Kiểm soát từng loại rừng thông qua những quy chế pháp lí riêng. 
Câu 9. Vì sao sự gia tăng chăn thả gia súc (trâu, bò,...) là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng? 
A. Gia súc ăn các loại quả làm cho rừng không có khả năng tái sinh. 
B. Gia súc tấn công và lấn chiếm nơi sinh sống của các loài động vật, thực vật rừng. 
C. Sự gia tăng chăn thả gia súc dẫn đến chặt phá rừng mở rộng diện tích làm nơi chăn thả. 
D. Sự gia tăng chăn thả gia súc dẫn đến cạnh tranh thức ăn với các loài động vật rừng.  
Câu 10. Việc xây dựng các vườn quốc gia có tác động như thế nào đối với các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm? 
A. Nâng cao giá trị của các loài động, thực vật rừng quý hiếm. 
B. Làm ảnh hưởng khu vực sống của các loài động, thực vật rừng quý hiếm. 
C. Giúp ngăn chặn các hành vi mua bán, vận chuyển loài động, thực vật rừng quý hiếm. 
D. Tạo môi trường thuận lợi cho sự sống và phát triển của các loài động, thực vật rừng quý hiếm.  
Câu 11: Quản lí rừng gồm những hoạt động nào sau đây? 
(a)	Giao rừng.  	 	(c) Cho thuê rừng.  	 	(e) Thu hồi rừng. 
(b)	Trồng rừng.  	(d) Chuyển loại rừng.   	(f) Khai thác tài nguyên rừng 
A. (a), (b), (c), (d), (e)   B. (a), (b), (c), (d), (f)      	C. (a), (c), (d), (e)  	D. (c), (d), (e)                     Câu 12: Có bao nhiêu hoạt động sau đây là hoạt động bảo vệ rừng? 
(a)	Phòng chữa cháy rừng. (c) Phòng, trừ sinh vật hại rừng.  	e) Thu hồi rừng. 
(b)	Trồng rừng.  	      (d) Bảo tồn sinh vật rừng.  	f) Khai thác tài nguyên rừng 
A. 3                                    B. 6                              C. 4                                D. 5      
Câu 13: Theo Điều 103 Luật Lâm nghiệp 2017, nội dung nào quy định chức năng Kiểm lâm? A. là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng. 
B. là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng có quyền khai thác rừng. 
C. là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng, trồng rừng và khai thác rừng.  
D. là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; là lực lượng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy rừng. 
Câu 14: Vườn quốc gia nào sau đây có diện tích lớn nhất Việt Nam? 
A. Cát Tiên      	 B. Cúc Phương              C. Phong Nha – Kẻ Bàng            D. Tam Đảo 
Câu 15: Các hoạt động sau đây là sử dụng rừng, đúng hay sai? 
(a)	Khai thác tài nguyên rừng  
(b)	Nghiên cứu khoa học, học tập, du lịch, nghỉ dưỡng trong rừng. 
(c)	Phòng, trừ sinh vật hại rừng.  
(d)	Bảo tồn sinh vật rừng. 
Câu 16: Hậu quả của việc khai thác gỗ và các sản phẩm khác từ rừng là: 
(a) Khai thác trái phép, quá mức làm suy thoái tài nguyên rừng  (b) Khai thác hợp lí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. 
(c) Khai thác cây gỗ nhiều làm nhiều loài động vật không còn nơi trú ẩn  (d) Khai thác quá mức làm suy thoái đất, xói mòn, sạt lở. 
BÀI 3: Vai trò nhiệm vụ của chồng và chăm sóc rừng. 
Câu 17: Phát biểu nào sau không phải vai trò của trồng và chăm sóc rừng? A. Phủ xanh đất trống đồi trọc.   	C. Phòng hộ và bảo vệ môi trường. 
	B. Cung cấp lâm sản.  	 	 	 	D. Cung cấp các động thực vật quý hiếm. 
Câu 18: Nhiệm vụ chính của trồng rừng là 
A. khai thác gỗ, làm dược liệu,… 	C. kiểm soát suy thoái động, thực vật hoang dã, quý hiếm. 
B. chống xói mòn đất. 	 	D. đảm bảo thường xuyên phủ xanh diện tích rừng. 
Câu 19: Nhiệm vụ của chăm sóc rừng là 
A. đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho cây rừng sinh trưởng và phát triển. 
B. tạo nhiều khu đất trống để trồng thêm các loại cây khác như rau màu, cây ăn quả. 
C. phá rừng để làm nương rẫy. 
D. đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, có hiệu quả tài nguyên rừng, đất rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. 
Câu 20: Chăm sóc rừng giúp 
A. tăng sự cạnh tranh ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng của cây dại với cây rừng. 
B. tạo không gian sinh trưởng tối ưu, duy trì tốc độ sinh trưởng của cây rừng. 
C. duy trì các loại sâu, bệnh trên cây rừng. 
D. Giảm tốc độ sinh trưởng của cây rừng trước khi khép tán. 
Câu 21: Có bao nhiêu nội dung sau nói về nhiệm vụ của trồng rừng?
 a- Đảm bảo thường xuyên phủ xanh diện tích rừng. b- Lấy nguyên liệu phục vụ đời sống và xuất khẩu. c- Chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy, chắn gió, chắn cát bay và bảo vệ môi trường. d- Trồng rừng đặc dụng các vườn quốc gia, khu bảo tồn, di tích lịch sử, khu nghỉ dưỡng. 
A. 1                                B. 2                            C. 3                    D. 4 
Câu 22: Nối một số loại lâm sản và vai trò của chúng cho đúng 
	Lâm sản
	Vai trò

	1- Gỗ
	a- Làm thực phẩm

	2- Tre nứa
	b- Làm sản phẩm thủ công nghiệp

	3- Mật ong
	c- Làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp


A. 1-c, 2-c, 3-a 	 	B. 1-b, 2-b, 3-a 	 	C. 1-c, 2-b, 3-a      	D. 1-b, 2-c, 3-a                      
Câu 23: Nhiệm vụ của chăm sóc rừng A. Làm cỏ, vun xới, bón phân, tưới nước. 
B. Tỉa cành, trồng dặm và tỉa thưa C. Trồng dặm và tỉa thưa 
D. Làm cỏ, vun xới, bón phân, tưới nước, tỉa cành, trồng dặm và tỉa thưa                                                       
BÀI 4:  Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng. 
Câu 24. Đối với rừng giống, giai đoạn kinh doanh hạt giống tốt nhất là giai đoạn 
	A. non. 	B. gần thành thục.    C. thành thục. 	D. già cỗi. 
Câu 25. Để đảm bảo cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt nhất cần tập trung chăm sóc tốt ở giai đoạn nào sau đây? 
	A. Giai đoạn non. 
	C. Giai đoạn gần thành thục. 

	B. Giai đoạn già cỗi. 
	D. Giai đoạn thành thục. 


Câu 26. Trong các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây rừng, giai đoạn nào sau đây cho năng suất và chất lượng lâm sản tương đối ổn định? 
A. Giai đoạn non. 	C. Giai đoạn gần thành thục. 
B. Giai đoạn già cỗi. 	D. Giai đoạn thành thục. 
Câu 27. Nhận định nào sau đúng khi nói về đặc điểm của cây rừng giai đoạn gần thành thục? 
A. Cây đáp ứng tốt nhất với các biện pháp chăm sóc như bón phân, làm cỏ, vun xới, tưới nước. 
B. Tính chống chịu của cây kém, mẫn cảm với tác động của các điều kiện bất lợi. 
C. Cây sinh trưởng chậm lại, tán cây đã định hình. 
D. Các quá trình trao đổi chất diễn ra chậm; khả năng ra hoa, đậu quả giảm. 
Câu 28. Tập trung chăm sóc tốt cho cây rừng cần thiết nhất vào giai đoạn nào? 
A. Giai đoạn non. 	C. Giai đoạn gần thành thục. 
B. Giai đoạn già cỗi. 	D. Giai đoạn thành thục. 
Câu 29. Giai đoạn từ 3 đến 5 năm kể từ khi cây ra hoa lần thứ nhất là 
A. Giai đoạn non. 	C. Giai đoạn gần thành thục. B. Giai đoạn già cỗi. 	D. Giai đoạn thành thục. 
Câu 30. Để tăng năng suất và chất lượng lâm sản người ta thường thực hiện các biện pháp chăm sóc và tỉa thưa cây rừng vào giai đoạn nào sau đây? 
A. Giai đoạn non. 	C. Giai đoạn gần thành thục. B. Giai đoạn già cỗi. 	D. Giai đoạn thành thục. 
Câu 31: Sinh trưởng của cây rừng là quá trình:  
A. tăng chiều dài cây rừng (chiều cao) 
B. tăng về chiều ngang cây rừng (đường kính) 
C. tăng về khối lượng cây rừng (thể tích) 
D. tăng về khối lượng và kích thước cây rừng (chiều cao, đường kính, thể tích) 
Câu 32: Nhóm cây rừng nào sau đây có tốc độ sinh trưởng nhanh ? 
A. Tre, nứa, trúc,…  	 	 C. Lim, sến, táu,…. 
B. Cây keo, bạch đàn, cây thông…  	 	 	D. Gụ, thông, óc chó,… 
Câu 33: Phát triển của cây rừng là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống được biểu hiện qua 
A. hai quá trình liên quan với nhau:  sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt) 
B. ba quá trình không liên quan với nhau:  sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt) 
C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng,  phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt) 
D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (thân, rễ, lá, hoa, quả, hạt) 
Câu 34: Giai đoạn thành thục của cây rừng cần đến 
A. 5-10 năm             B. > 10 năm            C. 5 năm                D. < 5 năm 
Câu 35: Đối với rừng sản xuất, cây rừng nên được khai thác ở giai đoạn nào 
	A. chuyển sang giai đoạn thành thục 	 	B. Cuối giai đoạn thành thục 
	C. Giai đoạn gần thành thục 	 	 	D. Giai đoạn già    
Câu 36: Lí do nào sau mà cây rừng nên được khai thác ở cuối giai đoạn thành thục? 
A. Cây phát triển nhanh   	 	C. Cây rừng có nhiều hoa, quả. 	        
B. Cây rừng có năng suất gỗ cao  D. Cây sinh trưởng chậm, năng suất, chất lượng lâm sản ổn định. 
                                           
Câu 37: Loại rừng nào sau đây cây rừng được khai thác ở giai đoạn già. 
A. Rừng phòng hộ                                             B. Rừng đặc dụng 
C. Rừng sản xuất                                               D. Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng    
Câu 38: Đặc điểm nào sau đây không đúng với giai đoạn non của một số loài cây rừng:
A. Tính từ khi hạt nảy mầm đến trước khi cây ra hoa lần thứ nhất. 
B. Giai đoạn này cây sinh trưởng mạnh, đáp ứng tốt các biện pháp chăm sóc. 
C. Giai đoạn này tính chống chịu kém, mẫn cảm với tác động của điều kiện bất lợi. 
D. Yêu cầu tập trung chăm sóc, thu hoạch lâm sản. 
Câu 39: nội dung nào sau đây KHÔNG đúng với quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng? 
A. Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ chặt chẽ. 
B. Không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại. 
C. Sinh trưởng và phát triển diễn ra đồng thời và làm tiền đề cho nhau 
D. Sinh trưởng trước,  phát triển diễn ra sau. 
Câu 40: Có bao nhiêu biểu hiện về sinh trưởng, phát triển của cây rừng trong giai đoạn gần thành thục? 
a- Sinh trưởng diễn ra mạnh mẽ.  d- Sức đề kháng cao. b- Lượng hoa, quả tăng dần.       e- Một số tính trạng năng suất, chất lượng lâm sản chưa ổn định. c- Tán cây dần hình thành.      g- Cần tiếp tục chăm sóc và tỉa thưa. 
A. a, b, c, d, e                   B. a, c, e, g                   C. a, b, c, d, e, g                D. c, d, e          
BÀI 5: Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng. 
Câu 41. Thời vụ trồng rừng ở miền Trung nước ta là 
A. mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3.  	C. mùa mưa, từ tháng 9 đến tháng 12.  
B. mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 7.  	 	D. mùa mưa, từ tháng 5 đến tháng 11. 
Câu 42. Nhận định sau đây đúng khi nói về ưu điểm của trồng rừng bằng gieo hạt thẳng? 
A. Có thể sử dụng trên vùng đất rộng, bộ rễ phát triển tự nhiên. 
B. Cây có sức đề kháng tốt nên tỉ lệ sống cao. 
C. Tiết kiệm được số lượng hạt giống. 
D. Ít tốn công chăm sóc, ít bị côn trùng tấn công. 
Câu 43. Nhược điểm của trồng rừng bằng cây con là A. Quá trình sản xuất cây con phức tạp, chi phí cao. 
B. Số lần chăm sóc nhiều. 
C. Cây có sức đề kháng kém, dễ bị côn trùng tấn công. 
D. Tỉ lệ sống sót của cây rừng thấp. 
Câu 44. Để đảm bảo mật độ rừng trồng cần thực hiện biện pháp: 
	A. tỉa thưa. 	B. làm cỏ, vun xới. 	 	C. bón phân thúc. 
Câu 45: Trồng rừng đúng thời vụ có tác dụng nào sau đây? 
A. Giúp tiết kiệm công lao động 
B. Giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt 
C. Giúp tiết kiệm phân bón và thuốc trừ sâu 
D. Giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm của rừng 
	 
	D. tỉa cành. 


Câu 46: Thời vụ trồng rừng thích hợp với Miền Trung là thời điểm nào sau đây? 
	A. Mùa mưa (tháng 5-11) 	 	 	 	 B. Mùa mưa (tháng 9-12) 
C. Mùa xuân hoặc hè (tháng 2-7)                              D. Mùa xuân (tháng 2-5)   
Câu 47:  Thời vụ trồng rừng thích hợp với Miền Bắc là thời điểm nào sau đây? 
A. Mùa mưa (tháng 5-11)                                          B. Mùa mưa (tháng 9-12) C. Mùa xuân hoặc hè (tháng 2-7)                              D. Mùa xuân (tháng 2-5)            
Câu 48:  Thời vụ trồng rừng thích hợp với Miền Nam là thời điểm nào sau đây? 
A. Mùa mưa (tháng 5-11)                                          B. Mùa mưa (tháng 9-12) 
C. Mùa xuân hoặc hè (tháng 2-7)                              D. Mùa xuân (tháng 2-5)       
2.3. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: Hãy xác định các nhận định sau là đúng hoặc sai. 
Câu 1: Khi nói về vai trò của rừng đối với môi trường sinh thái, một học sinh đã phát biểu như sau, theo em ý nào đúng, ý nào sai? 
a)	Rừng là nơi sinh sống, bảo tồn nhiều loại động - thực vật, nấm và các sinh vật khác. 
b)	Rừng là nơi bảo tồn vốn gen của các loài sinh vật. 
c)	Rừng có vai trò giữ đất, nước, điều hòa không khí, phòng hộ thiên tai, chống biến đổi khí hậu. 
d)	Rừng cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp chế biến. 
Câu 2: Hoạt động chăm sóc rừng có ý  nghĩa 
(a)	Tạo điều kiện cho cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt. 
(b)	Giúp khai thác rừng hợp lí 
     (c)  Chất lượng gỗ khai thác tốt. 
(d) Đảm bảo các chức năng của rừng. 
Câu 3: Ý nào sau đây là đúng/sai khi nói về nhiệm vụ của trồng rừng (a) Tạo điều kiện cho cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt. (b) Phủ xanh diện tích rừng gồm trồng mới và trồng sau khai thác. 
    (c) Rừng khác nhau thì lựa chọn loại cây và biện pháp kĩ thuật trồng rừng khác nhau
(d) Đảm bảo mật độ cây rừng phù hợp. 
Câu 4: Các phát biểu sau về trồng rừng bằng cây con có bầu, ý nào đúng/sai?  
(a). Cây được trồng có đầy đủ rễ, thân, lá.  
(b). Tiết kiệm được thời gian chăm sóc 
 (c). Cây con có bộ rễ yếu, vì vậy cần chăm sóc cẩn thận sau trồng 
(d). Cây con có tỉ lệ sống cao 
Câu 5: Nội dung nào sau đây đúng/sai khi nói về các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây rừng. (a) Cây rừng sinh trưởng, phát triển qua 3 giai đoạn: non, gần thành thục, thành thục.
 (b)	Giai đoạn non cây rừng có sức đề kháng thấp, cần được chăm sóc tốt. 
(c)	Giai đoạn gần thành thục sinh trưởng của cây rừng mạnh, không cần chăm sóc. 
(d)	Giai đoạn thành thục sinh trưởng của cây rừng mạnh, có thể khai thác lâm sản. 
Câu 6: Đề xuất một số biện pháp kĩ thuật phù hợp với giai đoạn sinh trưởng, phát triển của một số cây rừng sau đây là đúng/sai? 
(a)	Giai đoạn non: cần tập trung chăm sóc tốt. 
(b)	Giai đoạn gần thành thục: thực hiện các biện pháp chăm sóc và tỉa thưa. 
(c)	Giai đoạn thành thục: thực hiện thu hoạch hạt giống hoặc khai thác rừng lấy gỗ 
(d)	Giai đoạn già cỗi: thực hiện khai thác cây già cỗi để tận dụng sản phẩm, vệ sinh rừng và tạo không gian dinh dưỡng cho cây còn lại. 
Câu 7. Nói về kĩ thuật, ý nghĩa của việc chăm sóc cây rừng có các nhận định sau, xác định tính đúng/sai của các nhận định. 
(a)	Làm cỏ giúp hạn chế sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây dại với cây rừng.  
(b)	Vun xới đất là cho đất tơi xốp, tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển, hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng.  
(c)	Nên tiến hành tỉa cành vào đầu mùa mưa.  
(d)	Khi tỉa thưa với cây trồng trong hố, mỗi hố để lại từ một đến ba cây.  
Câu 8. Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ viết báo cáo về chủ đề “Đặc trung cơ bản của sản xuất lâm nghiệp”. Sau khi thảo luận giữa các thành viên trong nhóm, một số ý kiến được nêu ra như sau: 
a)	Địa bàn sản xuất lâm nghiệp thường có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển tốt. 
b)	Ngành lâm nghiệp là ngành sản xuất kinh doanh có chu kì dài. 
c)	Hoạt động sản xuất lâm nghiệp không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên có thể diễn ra vào bất cứ thời điểm nào trong năm. 
d)	Quá trình tái sản xuất tự nhiên và quá trình tái sản xuất kinh tế luôn diễn ra xen kẽ nhau trong sản xuất lâm nghiệp. 
Câu 9. Trong buổi thảo luận của nhóm học sinh về “Vai trò của lâm nghiệp đối với đời sống và môi trường”. Có một số ý kiến được đưa ra như sau: 
A. Vai trò cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ của lâm nghiệp là quan trọng nhất. 
B. Vai trò của lâm nghiệp được thể hiện như: khả năng cung cấp gỗ và lâm sản ngoài gỗ, khả năng phòng hộ và bảo vệ môi trường, cải thiện thu nhập cho người trồng rừng. 
C. Rừng là môi trường sống tự nhiên cho nhiều loài thực vật, động vật và vi sinh vật. 
D. Chỉ có các hệ sinh thái rừng tự nhiên góp phần giảm phát thải khí nhà kinh. 
Câu 10. Một nhóm học sinh khi thực hiện nhiệm vụ “Nêu yêu cầu cơ bản đối với người lao động của một số ngành nghề phổ biến trong lâm nghiệp” đã đưa ra các yêu cầu như sau: 
a)	Có sức khoẻ tốt, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm cao trong công việc.  
b)	Có kiến thức cơ bản về quy luật phát sinh, phát triển của cây rừng.  
c)	Có khả năng sử dụng, vận hành các thiết bị, máy móc trong trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác và bảo vệ rừng.  
d)	Yêu thích các môn học như Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh.  
Câu 11. Một nhóm học sinh trao đổi về các biện pháp để phục hồi lại rừng sau khai thác. Một số ý kiến được đưa ra như sau:  
a)	Áp dụng tái sinh nhân tạo sau khai thác trắng. 
b)	Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác trắng.  
c)	Áp dụng tái sinh tự nhiên sau khai thác chọn.  
d)	Đối với khai thác dần, chỉ có thể sử dụng tái sinh nhân tạo.  
 2.4. Đề minh họa: 
ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC  2024 -2025
Môn thi: Công Nghệ 12 (50 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU ĐÁP ÁN (6 điểm):  
Câu 1: Giải pháp nào sau đây giúp tạo thu nhập thường xuyên và nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng?  A. Trồng nhiều giống cây gỗ lớn. 
B. Tăng cường khai thác tài nguyên rừng. 
C. Cho thuê rừng. 
D. Trồng xen cây trồng ngắn ngày phù hợp dưới tán rừng.      
Câu 2: Hãy lựa chọn phương án đúng về lí do rừng được ví như lá phổi xanh Trái Đất. 
A. Khả năng chắn gió, bão của cây rừng 
B. Khả năng quang hợp của cây xanh hấp thụ CO2 và thải ra O2 giúp điều hòa khi hậu. 
C. Khả năng cung cấp củi, gỗ cho con người. 
D. Khả năng bảo tồn và lưu trữ nguồn gene sinh vật. 
Câu 3: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ 
A. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản  C. Bảo vệ đất, chống xói mòn 
B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật  	 	D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu 
Câu 4: Cho biết tên rừng: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình; vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định; rừng tràm Trà Sư, An Giang. Đây là loại rừng nào? 
A. Rừng sản xuất B. Rừng phòng hộ. 	 	C. Rừng đặc dụng.                D. Rừng di sản 
Câu 5: Rừng chắn cát ở nước ta tập trung ở đâu? 
A. Vùng đầu nguồn các con sông.                  B. Vùng đồng bằng. 
C. Vùng ven biển.                                           D. Vùng trung du. 
Câu 6: Ý nào sau đây KHÔNG phải là nguyên nhân gây suy thoái rừng 
A. Khai thác rừng trái phép, quá mức 	C. Phá rừng trồng cây công nghiệp, cây đặc sản. 
B. Cháy rừng 	 	 	 	 	D. Cho thuê rừng 
Câu 7: Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc những hoạt động lâm nghiệp cơ bản? 
	A. Bảo vệ rừng                                           	B. Đốt nương làm rẫy 
	C. Chế biến thương mại và lâm sản           	D. Quản lí rừng. 
Câu 8: Phát triển giống cây rừng, trồng cây rừng thuộc hoạt động lâm nghiệp cơ bản nào sau đây? 
	A. Bảo vệ rừng                                           	 B. Phát triển rừng 
	C. Chế biến thương mại và lâm sản           	 D. Quản lí rừng.  
Câu 9: Cá nhân, tổ chức nào sau đây có trách nhiệm bảo vệ rừng? 
A. Cơ quan nhà nước, người có chức trách.  	 	C. Cộng đồng dân cư sống gần rừng. 
B. Hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng rừng.  	D. Tất cả mọi người. 
Câu 10: Lực lượng chuyên trách của Nhà nước có chức năng bảo vệ rừng là ai? 
A. Bộ đội                            B. Công an            C. Kiểm lâm                 D. Cảnh sát 
Câu 11: Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò 
A. che chắn cát để bảo vệ xóm làng, đồng ruộng, đường giao thông. 
B. điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, cung cấp nước vào mùa khô, hạn chế xói mòn đất, hạn chế bồi lấp các lòng sông, hồ. 
C. ngăn sóng, bảo vệ công trình ven biển, cố định bùn cát lắng đọng hình thành đất mới 
D. điều hoà không khí, bảo vệ môi trường sinh thái các khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị. Câu 12: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào sau đây? 
A. Bảo vệ rừng đầu nguồn  	C. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép 
B. Phát triển khu bảo tồn thiên nhiên  	D. Mở rộng diện tích rừng 
Câu 13: Trồng rừng đúng thời vụ có tác dụng nào sau đây? 
A. Giúp tiết kiệm công lao động 
B. Giúp cây rừng có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt 
C. Giúp tiết kiệm phân bón và thuốc trừ sâu 
D. Giúp nâng cao chất lượng các sản phẩm của rừng 
Câu 14: Mục đích chăm sóc cây rừng sau khi trồng là gì? 
A. Giúp cây con có khả năng chịu khô hạn 
B. Giúp cây con có tỉ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển nhanh 
C. Giúp cây con không bị sâu, bệnh hại 
D. Giúp cho rễ của cây con cắm chắc vào đất 
Câu 15: Có bao nhiêu phát biểu KHÔNG đúng về nguyên nhân gây suy giảm diện tích rừng. 
	1-Cháy rừng 	 	 	           4-Khai thác rừng không đúng cách 
	2-Đốt nương làm rẫy 	 	           5-Chăn thả gia súc 
	3-Chặt phá rừng bừa bãi  	6-Trồng rừng 
7-Sử dụng đất rừng để xây dựng nhà ở 
	A. 2                             B. 5 	 	 	C. 6                               D. 1 
Câu 16. Biểu hiện về sự sinh trưởng của cây rừng là 
A. sự tăng trưởng đường kính thân.  	 	C. sự hình thành quả vàhạt  
B. sự ra hoa. 	 	 	 	 	D. sự hoàn thiện khả năng hấp thụ dinh dưỡng của  rễ. 
Câu 17. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về khái niệm phát triển của cây rừng? 
A. Là sự tăng lên về khối lượng của cây. 
B. Là sự tăng lên về kích thước của thân và rễ. 
C. Là quá trình biến đổi về chất và phát sinh các cơ quan. 
D. Là sự tích luỹ vật chất trong quá trình sống của cây. 
Câu 18. Đối với rừng sản xuất, để thu được hiệu quả kinh tế cao, nên tiến hành khai thác rừng ở cuối giai đoạn nào? 
A. Giai đoạn non. 	C. Giai đoạn gần thành thục. 
B. Giai đoạn già cỗi. 	D. Giai đoạn thành thục. 
Câu 19: Cơ sở việc lựa chọn thời vụ trồng rừng đối với từng vùng là lí do nào sau đây? 
A. Thời điểm mưa nhiều, dễ bị xói mòn đất. 
B. Thời điểm mưa nhiều, không cần phải tưới cây. 
C. Thời điểm mưa nhiều, mát mẻ, đủ ẩm cho cây rừng sinh trưởng, phát triển. 
D. Thời điểm mát mẻ, người trồng rừng đỡ vất vả. 
Câu 20: Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm các bước theo thứ tự sau đây? 
A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây. 
B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây. 
C. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc 
D. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc → Lấp đất kín gốc cây. 
Câu 21: Có thể sử dụng máy bay không người lái để trồng rừng bằng phương pháp nào sau? 
A. Trồng rừng bằng cây con có bầu 	C. Trồng rừng bằng gieo hạt B. Trồng rừng bằng cây con rễ trần  	 	 	D. Trồng rừng bằng giâm cành 
Câu 22: Vì sao cần nén đất 2 lần khi trồng rừng bằng cây con có bầu? 
A. Để rễ phát triển thuận lợi hơn. 
B. Để đảm bảo gốc cây được giữ chặt, không bị đổ 
C. Để cây hút được nhiều chất dinh dưỡng 
D. Để rễ cây không bị ngập úng 
Câu 23: Xử lí hạt giông trước khi gieo nằm mục đích gì sau đây? 
A. loại trừ mầm bệnh có trên hạt giống, giúp diệt nấm và vi khuẩn gây hại cho hạt.  
B. Tăng tốc độ nảy mầm của hạt, giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh. 
C. Giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh. 
D. loại trừ mầm bệnh có trên hạt giống, giúp diệt nấm và vi khuẩn gây hại cho hạt, tăng tốc độ nảy mầm của hạt, giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh. 
Câu 24:  Vì sao thời vụ trồng rừng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam khác nhau? 
A. Do điều kiện khí hậu tự nhiên có sự khác nhau rõ rệt. 
B. Do tập quán 3 miền khác nhau. 
C. Do lối sống, sinh hoạt của người dân 3 miền khác nhau. 
D. Do địa hình, địa chất của 3 miền khác nhau. 
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (4 điểm):  
Câu 1. Hiện trạng một khu rừng tự nhiên tại một xã thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc như sau: tán rừng thưa, cấu trúc rừng bị phá vỡ, rừng nghèo kiệt với thành phần cây bụi và cây gỗ đường kính nhỏ chiếm chủ yếu. Một phần diện tích có rừng che phủ trước đây hiện đang trồng ngô và sắn. Người ta đưa ra một số nhận định về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng ở khu vực này như sau: a) Hệ sinh thái rừng bị suy giảm do xây dựng nhà máy thuỷ điện. 
b)	Diện tích rừng bị thu hẹp do lấy đất trồng cây nông nghiệp. 
c)	Chất lượng rừng bị suy giảm do khai thác gỗ không bền vững. 
d)	Diện tích rừng bị thu hẹp do phát triển cơ sở hạ tầng. 
Câu 2. Một nhóm học sinh thảo luận về những việc nên làm để hạn chế suy thoái tài nguyên rừng, sau khi thảo luận đã đưa ra các việc nên làm như sau:  
a)	Giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật để giúp nâng cao sự gắn bó, quyền lợi và trách nhiệm của chủ rừng.  
b)	Tăng cường khai thác tài nguyên rừng phục vụ phát triển kinh tế.  
c)	Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia để bảo vệ các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm.   
d)	Tăng cường trồng cây công nghiệp và cây đặc sản ở những rừng có nguy cơ bị tàn phá. 
Câu 3. Tại một địa phương ở khu vực X đang xảy ra tình trạng người dẫn địa phương lấn chiếm đất rừng cho trồng cây công nghiệp, khai thác gỗ bất hợp pháp diễn ra rất phức tạp tại các khu rừng đặc dụng. Dưới đây là những nhận định về các giải pháp phù hợp để khắc phục tinh trạng suy thoái tài nguyên rừng tại địa phương này. 
a)	Đẩy mạnh công tác tuyến truyền, phổ biến, giáo dục cho người dẫn địa phương về ý nghĩa của bảo vệ rừng. 
b)	Phát triển các cơ sở chế biến lâm sản. 
c)	Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực vào rừng.  
d)	Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lí nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương. 
Câu 4: Các phát biểu về ưu điểm và nhược điểm của trồng rừng hạt và bằng cây con sau đây đúng/sai? 
 (a). Trồng rừng bằng cây con có bầu chỉ phù hợp với các loài cây có bộ rễ phát triển, phục hồi nhanh như tràm, đước, … 
(b). Trồng rừng bằng cây con rễ trần tiết kiệm được công chăm sóc 
 (c). Trồng rừng bằng hạt ít bị ảnh hưởng bởi chim, kiến hoặc thời tiết bất lợi 
 (d). Trồng rừng bằng cây con có bầu có tỉ lệ sống thấp  
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1. Ring phong ho dau ngudn a. Bao vé dat va ngén chan cat bay.
2. Rimg phong ho chan séng, lan b. Nham diéu tiét nguon nudc cho cac dong chay, cac ho
bién chira dé han ché li lut, gidm x61 mon, bao vé dat, va ngan sy

bdi 14p 10ng song, 1ong hd.

3. Rimg bao vé ngudn nudc cua c. Dam bao an ninh qudc gia va bao vé bién gidi.
cong dong dan cu
4. Rung phong ho bién gidi d. Cung cap nguon nudc cho cudc song hang ngay va bao vé
ngudn nudce sach.
5. Rung phong ho chan gio, chan e. Bao vé bo bién khoi séng va lan bién.
cat bay
A. 1-b, 2-e, 3-d, 4-¢c, 5-a B. 1-c, 2-¢, 3-d, 4-b, 5-a

C. 1-c, 2-d, 3-¢, 4-b, 5-a D. 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d




